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                Trường Tiểu học Kim Đồng

      Lớp: ...................................................

Họ và tên: ............................................................................................
	BÀI TẬP DÀNH CHO HS KHỐI 3
                  Môn: TIẾNG VIỆT & TOÁN

Từ ngày 6/4/2020  đến ngày 10/4/2020
                           


A. MÔN: TIẾNG VIỆT 
Bài 1: Từ nào viết sai chính tả, em hãy viết lại cho đúng:
Sạch sẽ, xanh sao, xang sông, sáng xủa, ngôi xao, sôi gấc, cặp sách, sương đêm, xửa chữa, xức khoẻ.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 2: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau:

Vào ngày 13 tháng Giêng hằng năm hội Lim lại được tổ chức tại vùng đất quan họ Bắc Ninh. Các liên anh liền chị trong làng hát đối đáp để du xuân. Có rất nhiều hình thức hát đối đáp như hát trong nhà ngoài sân quanh đồi và cả trên thuyền nữ. Những người đi xem hội sẽ rất vui rất hào hứng với những làn điệu dân ca ngọt ngào tại hội Lim.

Bài 3: Tìm các từ cùng nghĩa với “quê hương” và đặt câu với một trong số các từ tìm được.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 4: Hãy khoanh từ viết sai chính tả trong từng dòng sau:

a) chạn bát, trạm xá, trách mắng, chông chờ.

b) Nhà dông, rung động, chiếc giường, để dành.

c) Già dặn, rôm rả, giằng co, dành giật.

Bài 5: Điền dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau rồi chép lại cho đúng chính tả:

Mỗi mùa xuân đến, làng tôi lại tổ chức trò chơi đánh đu cái đu được làm bằng những cây tre già và chắc đu được treo bằng những sợi dây thừng dài bện rất chắc người chơi đu càng đu cao càng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả dưới sân chơi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
B. MÔN TOÁN
A. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số liền trước của số 519 là:
A. 419


B. 509


C. 518
Câu 2: Kết quả của phép tính 165 + 213 là:
A. 278


B. 379


C. 378

Câu 3: 35km x 2 = … Đáp án điền vào chố chấm là:
A.70 m 


B. 70 km 


C. 75 km

Câu 4: 64 g thịt gấp 8g thịt số lần là:
A. 8g 



B. 8 lần


C. 8

Câu 5: Giá trị của biểu thức 140 – 20 x 2 là:
A. 240


B. 120


C. 100

Câu 6: Hình vẽ bên có mấy góc vuông? 
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A. 4



B. 6



C. 8

B-Tự luận 
Câu 7: Đặt tính rồi tính
a) 364 + 254
      b) 270 – 89

   c) 250 x 3

  d) 456 : 5

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 8: Tìm y, biết:
a) y : 6 = 123




b) y x 4 = 450 - 10

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 9: Một cửa hàng buổi sáng bán được 80 kg đường, buổi chiều bán được số đường bằng 
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 số đường buổi sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
Câu 10: 
a) Tìm một số biết rằng: lấy số lớn nhất có ba chữ số chia cho số đó  thì được kết quả là 9?

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Tính nhanh

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154 =………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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